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Tổng số 639.533,973        24.422,004      615.111,969         28.744,801     27.220,171      1.524,630     625.405,368     22.526,738     603.478,630     26.350,349     24.825,719     1.524,630       10.016,325     97,79               92,24           98,11 91,67            91,20     100,00 

I Các đơn vị rút bằng dự toán 592.549,417        3.921,444        588.627,973         1.524,630       -                   1.524,630     579.502,172     2.994,857       577.107,315     2.445,124       920,494          1.524,630       10.016,325     97,80               76,37           98,04 160,37        100,00 

I.1 Các phòng, ban 201.084,305        3.921,444        197.162,861         1.524,630       -                   1.524,630     193.888,147     2.994,857       191.493,290     2.445,124       920,494          1.524,630       4.565,580       96,42               76,37           97,12 160,37        100,00 

1 VP. HĐND và UBND 9.141,614                          9.141,614 -                 9.110,427                   9.110,427 -                 23,537            99,66                99,66 

2 Phòng Nội vụ 4.898,614                          4.898,614 -                 4.879,321                   4.879,321 -                 0,891              99,61                99,61 

3 Phòng LĐ-TB và XH 52.986,716                      52.986,716 27,815                      27,815 52.146,334               52.146,334 27,815                         27,815 4,014              98,41                98,41 100,00        100,00 

4 Thanh Tra 1.335,286                          1.335,286 -                 1.333,740                   1.333,740 -                 1,546              99,88                99,88 

5 Phòng Tư Pháp 1.358,633                          1.358,633 -                 1.357,372                   1.357,372 -                 1,248              99,91                99,91 

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo 6.429,463                          6.429,463 56,266                      56,266 6.423,939                   6.423,939 56,266                         56,266 2,852              99,91                99,91 100,00        100,00 

7 Phòng Nông Nghiệp & PTNT 22.212,379                      22.212,379 1.320,549            1.320,549 21.881,877               21.881,877 1.320,549               1.320,549 326,129          98,51                98,51 100,00        100,00 

8 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.363,763                          1.363,763 -                 1.363,763                   1.363,763 -                 -                  100,00            100,00 

9 Phòng Văn hóa - Thông tin 1.678,925                          1.678,925 -                 1.659,353                   1.659,353 -                 19,572            98,83                98,83 

10 Phòng Y Tế 911,226                                911,226 -                 911,226                         911,226 -                 -                  100,00            100,00 

11 Phòng Tài nguyên & Môi trường 5.997,733                     2.000,000               3.997,733 -                 5.975,311                 2.000,000           3.975,311 -                 2,294              99,63             100,00           99,44 

12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 17.242,682                      17.242,682 -                 17.085,549               17.085,549 -                 -                  99,09                99,09 

13 Phòng Dân tộc 1.285,512                          1.285,512 -                 1.223,100                   1.223,100 -                 41,943            95,14                95,14 

14 Đoàn Thanh niên 988,886                                988,886 -                 987,743                         987,743 -                 1,143              99,88                99,88 

15 Hội Phụ nữ 1.254,443                          1.254,443 -                 1.253,903                   1.253,903 -                 0,540              99,96                99,96 

16 Hội Nông dân 1.147,961                          1.147,961 -                 1.147,961                   1.147,961 -                 -                  100,00            100,00 

17 UBMT Tổ quốc 1.461,211                          1.461,211 -                 1.456,404                   1.456,404 -                 1,144              99,67                99,67 

18 Hội Cựu chiến binh 440,771                                440,771 -                 440,239                         440,239 -                 0,532              99,88                99,88 

19 VP Dân vận và Đội công tác 2.376,245                          2.376,245 -                 2.376,245                   2.376,245 -                 -                  100,00            100,00 

20 Hội Chữ thập đỏ 591,140                                591,140 -                 583,856                         583,856 -                 6,989              98,77                98,77 

21 Hội Khuyến học 118,750                                118,750 -                 118,750                         118,750 -                 -                  100,00            100,00 

22 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam 131,100                                131,100 -                 131,100                         131,100 -                 -                  100,00            100,00 

23 Hội Người cao tuổi 174,520                                174,520 -                 174,520                         174,520 -                 -                  100,00            100,00 

24 Hội Người tàn tật và trẻ em mồ côi 20,339                                    20,339 -                 20,339                             20,339 -                 -                  100,00            100,00 

25 Hội Cựu thanh niên xung phong 63,000                                    63,000 -                 62,998                             62,998 -                 -                  100,00            100,00 

26 Hội Tù yêu nước 155,790                                155,790 -                 155,790                         155,790 -                 -                  100,00            100,00 

27 Hội Đông y 41,000                                    41,000 -                 41,000                             41,000 -                 -                  100,00            100,00 

28 Hội Liên lạc người VN ở nước ngoài 20,339                                    20,339 -                 20,339                             20,339 -                 -                  100,00            100,00 

29 TT. Bồi dưỡng chính trị 1.804,782                          1.804,782 -                 1.495,160                   1.495,160 -                 309,622          82,84                82,84 

30 Trung tâm Giáo dục NN-GDTX 4.859,774                          4.859,774 -                 4.831,364                   4.831,364 -                 28,410            99,42                99,42 

31 Đài truyền thanh 2.573,224                          2.573,224 -                 2.573,081                   2.573,081 -                 -                  99,99                99,99 

32 TT. Thể dục thể thao 2.849,240                          2.849,240 2.792,440                   2.792,440 -                 43,037                      98,01 

33 Trạm Khuyến nông 660,743                                660,743 -                 660,510                         660,510 -                 -                  99,96                99,96 

34 Trung tâm Phát triển quỹ đất 2.139,195                        921,444               1.217,751 -                 1.216,705                   1.216,705 920,494          920,494          0,068              56,88                99,91 

35 Ban QLDAXD huyện 48.153,306                      48.153,306 120,000                  120,000 44.385,533               44.385,533 120,000          120,000          3.750,069       92,18                92,18     100,00 

36 Ban ATGT(Phòng KT&HT) 1.616,000                     1.000,000                  616,000 1.610,857                    994,857              616,000 -                  

37 Sở Lao động - TB và XH 600,000                                600,000              600,000 -                  

I.2 Các trƣờng học 391.465,112        -                   391.465,112         -                 -                   -               385.614,025     -                  385.614,025     -                 -                  -                  5.450,745       98,51                98,51 

1 Trường Mầm non Ea Đrơng 3.951,678                          3.951,678 -                 3.749,445                   3.749,445 -                 201,860          94,88                94,88 

2 Trường Mầm non Kim Đồng 2.793,375                          2.793,375 -                 2.791,381                   2.791,381 -                 1,994              99,93                99,93 

3 Trường Mẫu giáo 30/04 2.627,143                          2.627,143 -                 2.611,369                   2.611,369 -                 15,774            99,40                99,40 

4 Trường Mẫu giáo EaTar 2.042,266                          2.042,266 -                 2.034,230                   2.034,230 -                 8,035              99,61                99,61 

5 Trường Mẫu giáo EaMDroh 3.467,889                          3.467,889 -                 3.459,236                   3.459,236 -                 6,938              99,75                99,75 

6 Trường Mẫu giáo Ea H'đing 3.756,221                          3.756,221 -                 3.756,164                   3.756,164 -                 0,055              100,00            100,00 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN DỰ 

TOÁN SANG 

NĂM SAU

Tổng số

SO SÁNH

Tổng số

Trong đó Chi chƣơng trình MTQG

Tổng số

Trong đó

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Biểu số 100/CK-NSNN

Trong đó Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương 

trình 

MTQG)

Chi thƣờng 

xuyên

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó Chi chƣơng trình MTQG

Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thƣờng xuyên

 (Không kể chương 

trình MTQG)

Tổng số

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày            /9/2021 của UBND huyện Cư M'gar)

Trong đó
Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thƣờng 

xuyên

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi chƣơng trình MTQG

Page 1



Chi đầu tƣ 

phát triển

Chi thƣờng 

xuyên

Chi đầu tƣ 

phát triển

Chi thƣờng 

xuyên

Chi đầu 

tƣ phát 

triển

Chi 

thƣờng 

xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7/1 15=8/2 16=9/3 17=10/4 18=11/5 19=12/6

STT Tên đơn vị

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN DỰ 

TOÁN SANG 

NĂM SAU

Tổng số

SO SÁNH

Tổng số

Trong đó Chi chƣơng trình MTQG

Tổng số

Trong đó

Trong đó Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương 

trình 

MTQG)

Chi thƣờng 

xuyên

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó Chi chƣơng trình MTQG

Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thƣờng xuyên

 (Không kể chương 

trình MTQG)

Tổng số

Trong đó
Chi đầu tƣ 

phát triển

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thƣờng 

xuyên

 (Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi chƣơng trình MTQG

7 Trường Mầm non Phú Xuân 2.999,349                          2.999,349 -                 2.661,244                   2.661,244 -                 338,076          88,73                88,73 

8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 3.495,403                          3.495,403 -                 3.493,957                   3.493,957 -                 0,081              99,96                99,96 

9 Trường Mầm non Hoa Mai 2.897,620                          2.897,620 -                 2.723,866                   2.723,866 -                 172,292          94,00                94,00 

10 Trường Mầm non Ea Kpam 3.024,974                          3.024,974 -                 3.009,506                   3.009,506 -                 14,857            99,49                99,49 

11 Trường Mầm non  10/03 3.182,503                          3.182,503 -                 3.175,258                   3.175,258 -                 -                  99,77                99,77 

12 Trường Mầm non Hoa Sen 3.258,549                          3.258,549 -                 3.240,381                   3.240,381 -                 18,167            99,44                99,44 

13 Trường Mầm non  TT. Ea Pốk 2.858,197                          2.858,197 -                 2.845,362                   2.845,362 -                 12,835            99,55                99,55 

14 Trường Mầm non  EaMnang 3.465,753                          3.465,753 -                 3.465,741                   3.465,741 -                 -                  100,00            100,00 

15 Trường Mầm non  Hoa Hồng 3.283,728                          3.283,728 -                 3.276,620                   3.276,620 -                 2,108              99,78                99,78 

16 Trường Mầm non  EaTul 3.327,067                          3.327,067 -                 3.325,467                   3.325,467 -                 -                  99,95                99,95 

17 Trường Mầm non  Buôn Win 3.422,852                          3.422,852 -                 3.085,645                   3.085,645 -                 324,331          90,15                90,15 

18 Trường Mầm non Cư Suê 3.107,803                          3.107,803 -                 3.035,944                   3.035,944 -                 71,359            97,69                97,69 

19 Trường Mẫu Cư Mgar 2.962,859                          2.962,859 -                 2.953,836                   2.953,836 -                 -                  99,70                99,70 

20 Trường Mầm non Hoa Phượng 2.316,906                          2.316,906 -                 2.298,916                   2.298,916 -                 16,882            99,22                99,22 

21 Trường Mầm non  Ánh Dương 2.165,440                          2.165,440 -                 2.161,536                   2.161,536 -                 2,165              99,82                99,82 

22 Trường Mầm non  Cư Dliê M'nông 4.830,608                          4.830,608 -                 4.828,077                   4.828,077 -                 0,108              99,95                99,95 

23 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 3.625,996                          3.625,996 -                 3.607,098                   3.607,098 -                 2,310              99,48                99,48 

24 Trường TH Nguyễn Trãi 5.841,890                          5.841,890 -                 5.801,096                   5.801,096 -                 37,848            99,30                99,30 

25 Trường TH Lê Đình Chinh 6.736,815                          6.736,815 -                 6.732,131                   6.732,131 -                 3,849              99,93                99,93 

26 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 5.976,860                          5.976,860 -                 5.740,240                   5.740,240 -                 229,777          96,04                96,04 

27 Trường TH A Ma Trang Long 3.837,179                          3.837,179 -                 3.831,058                   3.831,058 -                 5,432              99,84                99,84 

28 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 6.849,837                          6.849,837 -                 6.796,996                   6.796,996 -                 43,256            99,23                99,23 

29 Trường TH Phan Chu Trinh 6.576,480                          6.576,480 -                 6.366,522                   6.366,522 -                 209,106          96,81                96,81 

30 Trường TH Mạc Thị Bưởi 7.943,863                          7.943,863 -                 7.758,924                   7.758,924 -                 175,915          97,67                97,67 

31 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4.407,441                          4.407,441 -                 4.187,567                   4.187,567 -                 201,936          95,01                95,01 

32 Trường TH Lý Tự Trọng 4.252,947                          4.252,947 -                 4.223,929                   4.223,929 -                 26,968            99,32                99,32 

33 Trường TH Bế Văn Đàn 3.341,478                          3.341,478 -                 3.317,454                   3.317,454 -                 22,960            99,28                99,28 

34 Trường TH Trưng Vương 4.278,464                          4.278,464 -                 4.107,729                   4.107,729 -                 170,150          96,01                96,01 

35 Trường TH Lý Thường Kiệt 6.165,030                          6.165,030 -                 6.157,207                   6.157,207 -                 4,802              99,87                99,87 

36 Trường TH  Chu Văn An 7.304,993                          7.304,993 -                 7.135,067                   7.135,067 -                 166,477          97,67                97,67 

37 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 3.614,473                          3.614,473 -                 3.613,632                   3.613,632 -                 0,805              99,98                99,98 

38 Trường TH Võ Thị Sáu 4.170,776                          4.170,776 -                 4.153,246                   4.153,246 -                 14,075            99,58                99,58 

39 Trường TH Lê Qúy Đôn 6.834,991                          6.834,991 -                 6.796,724                   6.796,724 -                 35,739            99,44                99,44 

40 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 4.059,197                          4.059,197 -                 4.026,263                   4.026,263 -                 9,821              99,19                99,19 

41 Trường TH Nguyễn Công Trứ 3.472,367                          3.472,367 -                 3.469,394                   3.469,394 -                 0,033              99,91                99,91 

42 Trường TH Tô Hiệu 3.164,837                          3.164,837 -                 3.146,105                   3.146,105 -                 0,340              99,41                99,41 

43 Trường TH Phan Bội Châu 7.848,049                          7.848,049 -                 7.768,842                   7.768,842 -                 78,063            98,99                98,99 

44 Trường TH Ngô Gia Tự 3.330,477                          3.330,477 -                 3.321,560                   3.321,560 -                 0,581              99,73                99,73 

45 Trường TH Trần Quốc Toản 4.231,693                          4.231,693 -                 4.029,294                   4.029,294 -                 200,006          95,22                95,22 

46 Trường TH Y Jut 6.448,483                          6.448,483 -                 6.409,789                   6.409,789 -                 33,511            99,40                99,40 

47 Trường TH Lê Văn Tám 4.553,852                          4.553,852 -                 4.150,390                   4.150,390 -                 400,687          91,14                91,14 

48 Trường TH Lê Lợi 7.700,027                          7.700,027 -                 7.691,174                   7.691,174 -                 6,842              99,89                99,89 

49 Trường TH Trần Phú 4.184,780                          4.184,780 -                 3.959,945                   3.959,945 -                 204,256          94,63                94,63 

50 Trường TH Phạm Hồng Thái 6.016,819                          6.016,819 -                 6.004,004                   6.004,004 -                 7,022              99,79                99,79 

51 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 8.722,112                          8.722,112 -                 8.641,879                   8.641,879 -                 75,115            99,08                99,08 

52 Trường TH Quang Trung 5.978,426                          5.978,426 -                 5.971,243                   5.971,243 -                 7,004              99,88                99,88 

53 Trường TH Bùi Thị Xuân 5.509,562                          5.509,562 -                 5.465,936                   5.465,936 -                 40,697            99,21                99,21 

54 Trường TH Trần Cao Vân 3.106,912                          3.106,912 -                 3.074,767                   3.074,767 -                 18,166            98,97                98,97 

55 Trường TH Nguyễn Khuyến 5.804,349                          5.804,349 -                 5.542,159                   5.542,159 -                 260,655          95,48                95,48 

56 Trường TH  Phan Đăng Lưu 4.899,806                          4.899,806 -                 4.897,779                   4.897,779 -                 0,193              99,96                99,96 

57 Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 3.433,670                          3.433,670 -                 3.410,038                   3.410,038 -                 21,197            99,31                99,31 

58 Trường THCS Y Ngông NiêKdăm 4.390,230                          4.390,230 -                 4.370,262                   4.370,262 -                 19,956            99,55                99,55 

59 Trường THCS Lương Thế Vinh 9.497,017                          9.497,017 -                 9.342,984                   9.342,984 -                 150,000          98,38                98,38 

60 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 6.134,005                          6.134,005 -                 5.967,993                   5.967,993 -                 122,750          97,29                97,29 

61 Trường THCS Lê Hồng Phong 5.476,775                          5.476,775 -                 5.254,358                   5.254,358 -                 220,000          95,94                95,94 

62 Trường THCS  EaTul 6.467,681                          6.467,681 -                 6.464,298                   6.464,298 -                 1,383              99,95                99,95 
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63 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 7.866,012                          7.866,012 -                 7.830,567                   7.830,567 -                 19,275            99,55                99,55 

64 Trường THCS Nguyễn Huệ 5.755,757                          5.755,757 -                 5.744,319                   5.744,319 -                 6,099              99,80                99,80 

65 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 4.973,662                          4.973,662 -                 4.944,985                   4.944,985 -                 13,768            99,42                99,42 

66 Trường THCS Trần Quang Diệu 4.713,407                          4.713,407 -                 4.701,786                   4.701,786 -                 10,018            99,75                99,75 

67 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 6.133,194                          6.133,194 -                 6.112,257                   6.112,257 -                 18,228            99,66                99,66 

68 Tường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.237,419                          6.237,419 -                 6.223,797                   6.223,797 -                 1,550              99,78                99,78 

69 Trường THCS Cao Bá Quát 6.143,816                          6.143,816 -                 6.138,295                   6.138,295 -                 1,908              99,91                99,91 

70 Trường THCS Ngô Quyền 6.609,219                          6.609,219 -                 6.577,244                   6.577,244 -                 15,975            99,52                99,52 

71 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 7.054,900                          7.054,900 -                 6.880,699                   6.880,699 -                 174,050          97,53                97,53 

72 Trường THCS Phan Đình Phùng 8.920,194                          8.920,194 -                 8.914,154                   8.914,154 -                 0,928              99,93                99,93 

73 Trường THCS Nguyễn Văn Bé 4.027,311                          4.027,311 -                 3.967,791                   3.967,791 -                 57,520            98,52                98,52 

74 Trường THCS Ngô Mây 5.294,568                          5.294,568 -                 5.285,924                   5.285,924 -                 6,086              99,84                99,84 

75 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 5.989,523                          5.989,523 -                 5.989,512                   5.989,512 -                 0,006              100,00            100,00 

76 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 9.892,907                          9.892,907 -                 9.796,328                   9.796,328 -                 94,488            99,02                99,02 

77 Trường TH&THCS Đinh Núp 4.944,299                          4.944,299 -                 4.566,970                   4.566,970 -                 377,330          92,37                92,37 

78 Trường TH&THCS Hùng Vương 5.599,756                          5.599,756 -                 5.381,630                   5.381,630 -                 213,888          96,10                96,10 

79 Trường PT Dân tộc nội trú 5.880,350                          5.880,350 -                 5.867,508                   5.867,508 -                 2,031              99,78                99,78 

II Các đơn vị cấp bằng LCT 22.504,999          -                   22.504,999           -                 -                   -               22.475,277       -                          22.475,277 -                 -                  -                  -                  99,87                99,87 

1 Ban chỉ huy quân sự huyện 4.870,564                          4.870,564 -                 4.870,564                   4.870,564 -                 -                  100,00            100,00 

2 Công an huyện 2.038,435                          2.038,435 -                 2.038,435                   2.038,435 -                 -                  100,00            100,00 

3 Văn Phòng Huyện ủy 12.368,378                      12.368,378 -                 12.368,378               12.368,378 -                 -                  100,00            100,00 

4 NHCSXH (ủy thác hộ nghèo vay vốn) 1.500,000                          1.500,000 -                 1.500,000                   1.500,000 -                 -                  100,00            100,00 

5 Đồn Biên phòng Đăk Ruê 30,000                                    30,000 -                 30,000                             30,000 -                 -                  100,00            100,00 

6 Chi cục Thống kê huyện 25,000                                    25,000 -                 25,000                             25,000 -                 -                  100,00            100,00 

7 Chi cục Thuế huyện 120,000                                120,000 -                 120,000                         120,000 -                 -                  100,00            100,00 

8 Trường THPT Cư M'gar 20,000                                    20,000 -                 20,000                             20,000 -                 -                  100,00            100,00 

9 Trung tâm Y tế huyện 1.283,872                          1.283,872 -                 1.283,872                   1.283,872 -                 -                  100,00            100,00 

10 Trạm Chăn nuôi và Thú y 163,028                                163,028 -                 163,028                         163,028 -                 -                  100,00            100,00 

11 KBNN Cư M'gar 30,000                                    30,000 -                 30,000                             30,000 -                 -                  100,00            100,00 

12 Hội sinh vật cảnh 6,000                                        6,000 -                 6,000                                 6,000 -                 -                  100,00            100,00 

13 Tòa án 20,000                                    20,000 -                 20,000                             20,000 -                 -                  100,00            100,00 

14 Chưa phân bổ 29,722                                    29,722 -                 -                                          -   -                 -                  -                        -   

III Các xã, thị trấn 24.479,557          20.500,560      3.978,997             27.220,171     27.220,171      -               23.427,919       19.531,881     3.896,038         23.905,225     23.905,225     -                  -                  95,70               95,27           97,92 87,82            87,82 

1 UBND xã Ea M'nang 1.025,872                     1.000,000                    25,872 2.150,000                2.150,000 892,662                       866,790                25,872 1.777,013       1.777,013       -                  87,01               86,68         100,00 

2 UBND xã Ea Kiết 3.437,393                     3.360,610                    76,783 12.578,000            12.578,000 3.340,274                 3.263,491                76,783 10.923,291     10.923,291     -                  97,17               97,11         100,00 86,84            86,84 

3 UBND xã Cư M'gar 1.743,909                     1.187,730                  556,179 143,000                      143,000 1.724,206                 1.168,027              556,179 143,000          143,000          -                  98,87               98,34         100,00 100,00        100,00 

4 UBND TT Ea Pốk 751,166                           200,000                  551,166 -                                       -   751,166                       200,000              551,166 -                 -                  -                  100,00            100,00 

5 UBND xã Ea Kpam 1.271,135                     1.263,589                      7,546 843,000                      843,000 1.265,397                 1.257,851                  7,546 843,000          843,000          -                  99,55               99,55         100,00 

6 UBND xã Ea Tul 1.270,709                     1.223,669                    47,040 1.543,000                1.543,000 1.237,651                 1.190,611                47,040 1.543,000       1.543,000       -                  97,40               97,30         100,00 

7 UBND xã Ea Drơng 1.200,015                        684,159                  515,856 2.476,000                2.476,000 1.162,013                    678,157              483,856 2.425,264       2.425,264       -                  96,83               99,12           93,80 97,95            97,95 

8 UBND xã Quảng Tiến 1.342,922                        630,574                  712,348 5.131,000                5.131,000 1.142,445                    458,957              683,488 4.062,579       4.062,579       -                  85,07               72,78           95,95 

9 UBND xã Cư DliêM'nông 1.866,937                     1.820,240                    46,697 1.011,453                1.011,453 1.743,825                 1.697,128                46,697 975,458          975,458          -                  93,41               93,24         100,00 

10 UBND xã Ea Tar 2.611,783                     2.563,665                    48,118 929,718                      929,718 2.519,860                 2.471,742                48,118 929,718          929,718          -                  96,48               96,41         100,00 

11 UBND xã Cư Suê 295,864                           250,000                    45,864 -                                       -   287,850                       241,986                45,864 -                 -                  -                  97,29               96,79         100,00 

12 UBND xã Quảng Hiệp 1.975,946                     1.913,618                    62,328 60,000                          60,000 1.824,337                 1.762,009                62,328 60,000            60,000            -                  92,33               92,08         100,00 

13 UBND xã Ea H'đing 76,538                                      -                      76,538 192,000                      192,000 76,538                                   -                  76,538 59,902            59,902            -                  100,00            100,00 31,20            31,20 

14 UBND xã Cuôr Đăng 1.593,278                     1.102,706                  490,572 163,000                      163,000 1.488,058                 1.019,585              468,473 163,000          163,000          -                  93,40               92,46           95,50 

15 UBND TT Quảng Phú 3.863,210                     3.300,000                  563,210 -                                       -                     -   3.818,757                 3.255,547              563,210 -                 -                  -                  -                  98,85               98,65         100,00 

16 UBND xã Ea M'Dróh 55,272                                      -                      55,272 -                                       -   55,272                                   -                  55,272 -                 -                  -                  100,00            100,00 

17 UBND xã Ea Kuếh 97,608                                      -                      97,608 -                                       -   97,608                                   -                  97,608 -                 -                  -                  100,00            100,00 

Page 3



Page 4



Page 5



Page 6


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-10T08:03:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar<cumgar@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-10T08:04:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar<cumgar@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




